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NĂM HỌC 2020 - 2021
- Căn cứ vào văn bản chỉ đạo số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8 /2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2020- 2021 của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng;

- Căn cứ vào công văn số 224 /PGD -THCS vào ngày  15 /9/ 2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm  vụ năm học 2021- 2022 của Phòng giáo dục và đào tạo An Lão

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường THCS Thái Sơn

Tổ KHTN xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học

Năm học 2021-2022 tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không”,  cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; dạy song song hai chương trình GDPT 2018 với khối 6 và chương trình GDTHCS  với các khối 7;8;9.
2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BGH và sự phối hợp hoạt động hài hoà giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ tổ hoàn thành nhiệm vụ năm học.

- 100% các đ/c giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trỡnh độ. Đa số các đồng chí GV trẻ, nhiệt tình trong công tác,có năng lực chuyên môn vững vàng; có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, luôn có ý thức học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác.
Tổ có đủ giáo viên dạy các môn theo đúng chuyên môn đào tạo.

- Cơ sở vật chất nhà trường khang trang sạch đẹp, có đầy đủ các phũng học và cỏc phũng chức năng.

2. Khó khăn

· Về phía GV: 

- Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, đội ngũ trẻ hóa mà tính kế thừa chưa cao, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy.

- Việc bồi dưỡng HSG thiếu chiều sâu, số lượng HSG ít . 

- Nhiều đồng chí giáo viên trẻ có con nhỏ, đồng chí  giáo viên hợp đồng nên việc đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế.

· Về phía học sinh:

- Cũng có học sinh chưa chăm học, say mê chơi điện tử, nhiều em cũng có tính ỉ lại rất lớn, thêm vào đó nhiều phụ huynh chưa quan tâm, đầu tư cho việc học tập của con em mình, một số phụ huynh có tư tưởng phó mặc cho nhà trường. Đây là những trở ngại rất lớn trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động tích cực của học sinh.

· Về cơ sở vật chất : nhiều đồ dùng dành cho các môn thực hành thí nghiệm như:  lý, hóa, sinh đó bị hỏng và không có độ chính xác cao; 
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG

1. Tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”  và  phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

2. Thực hiện nội dung dạy học bám sát chuẩn kiến thức – kĩ năng; xây dựng và triến khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

3. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém.

5. Thực hiện làm và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

6. Tích cực trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên .

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU  VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống nhà giáo.

a.  Chỉ tiêu:

+ 100%  giáo viên của tổ cam kết thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai không”  

+ 100% GV được đánh giá tốt về nhận thức tư tưởng, không có giáo viên vi phạm về đạo đức nhà giáo.

b. Biện  pháp:

- Tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”  và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

- Giáo viên tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó mỗi cán bộ giáo viên có những  việc làm cụ thể thiết thực để thể hiện tình cảm với Bác, với sự nghiệp giáo dục và đất nước.

- Tổ chức cho giáo viên trong tổ  học tập những quy định về  đạo đức nhà giáo, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo.

- Động viên GV tích cực tham gia các lớp học chính trị do ngành, Đảng uỷ, khối cơ quan tổ chức.

- Lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức nghề nghiệp trong các buổi sinh hoạt tổ.

Nhiệm vụ 2:  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. 

a. Chỉ tiêu :

+  100% giáo viên thực hiện nghiêm túc kỉ luật lao động, không bỏ giờ, bỏ buổi, ra vào lớp đúng giờ.

+ 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Sở  GD&ĐT.

+ 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc giảm tải kiến thức SGK được quy định trong chương trỡnh các khối lớp theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

 + 100% giáo viên có đủ các loại hồ sơ giáo án, soạn mới theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đúng phân phối chương trỡnh. Trong đó xếp loại tốt : 80%, xếp loại khá 30%

+ 100% giáo viên thực hiện kiểm tra, cho điểm theo đúng quy định, đúng PPCT,đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan, cho điểm vào sổ chính công khai.

+  100% giáo viên tham gia đủ, có chất lượng các buổi sinh hoạt, hội thảo chuyên môn.

+ 100% giáo viên sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả.

b. Biện  pháp:

* Soạn bài: 

- Soạn đủ bài, đúng PPCT.

- Hình thức: Theo mẫu qui định thống nhất cho từng bộ môn ( công văn số 5512/BGDĐTcủa Bộ trưởng BGDĐT cà công văn 4040/BGDĐTcủa Bộ trưởng BGDĐT). 

- Bài soạn thiết kế phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò, phù hợp với các đối tượng, quan tâm tới học sinh yếu kém. Liên hệ thực tế có tính giáo dục và gắn với nội dung bài dạy, lồng ghép các kĩ năng sống, bảo vệ môi trường.... một cách hợp lý.

- Đối với bài dạy có ứng dụng CNTT phải in các trang trình chiếu (đóng cùng giáo án).

- Đối với bài dạy 2 tiết trở lên, việc phân tiết, ngắt nội dung phải được thống nhất trong tổ nhóm chuyên môn(ghi biên bản họp thống nhất).

- Nhóm trưởng (tổ trưởng) kí duyệt giáo án của giáo viên hàng tuần.

* Giảng: 

- Giảng dạy đúng tiến độ, tuyệt đối không dạy dồn, cắt xén chương trình.

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, phối hợp các kĩ thuật dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động của HS, rèn luyện kĩ năng tự học cho HS. Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Tất cả các tiết dạy cần thiết bị dạy học GV phải sử dụng đúng và thành thạo.Tăng cường ứng dụng CNTT trong các bài giảng nhưng không lạm dụng trình chiếu.

- Sử dụng có hiệu quả phũng học bộ môn, rèn kĩ năng thực hành cho HS.

* Kiểm  tra -Chấm bài: 

- Xây dựng đề kiểm tra giữa kì, cuối kì theo ma trận đề, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, kết hợp TNTL và TNKQ, phù hợp với đối tượng HS. 
- Thực hiện chu đáo và nghiêm túc khâu kiểm tra đánh giá HS ,cho điểm chính xác đúng với năng lực HS, quan tâm nhận xét chi tiết, uốn nắn kịp thời, kích thích sự cố gắng vươn lên của mỗi HS. Trong đánh giá quan tâm đến sự tiến bộ của mỗi HS. Tạo điều kiện để mỗi HS được tham gia vào quá trình đánh giá.

- Chấm, trả bài đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan. Khi chấm điểm phải dùng bút đỏ sửa chữa các lỗi sai cho HS, lời phê phải chuẩn mực và có tính chất động viên khuyến khích sự cố gắng trong học tập của các em.

- Hàng tuần GV cập nhật điểm trong sổ điểm điện tử của nhà trường .

* Dự giờ:

- 1 tiết/ 1tuần, dự đều các tuần, không dự dồn ép, không tính các giờ dạy tốt, thi GV giỏi. Chú trọng nhận xét và đánh giá hoạt động của GV và HS, hạn chế sao chép nội dung bài dạy.

* Hồ sơ: theo quy định của sở giáo dục và phòng giáo dục.
* Sinh hoạt chuyên môn:
- Thời gian: 

Tổ chuyên môn: Sinh hoạt 2 lần/ tháng (tuần 1 và 4). 

Nhóm chuyên môn: sinh hoạt  2 lần / tháng (tuần 2 và 3).

- Nội dung: 


+ Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo mô hình  “ Nghiên cứu bài học”.


+ Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề (Đổi mới PPDH và KTĐG; Phương pháp giảng dạy bộ môn; Kĩ thuật dạy học tích cực mà ta thường quen gọi là PPDH nêu vấn đề, Khăn trải bàn, Bàn tay nặn bột, Bản đồ tư duy…); 

Sinh hoạt chuyên đề: 8 chuyên đề/ năm.

-  Duy trì tốt việc thực hiện nề nếp chuyên môn: soạn, giảng, chấm, chữa, trả bài theo quy đinh.

- Triển khai cụ thể, chi tiết các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của PGD, SGD, BGD và của nhà trường tới từng GV.

- Thực hiện chương trình giáo dục, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; đổi mới phương pháp dạy học. Coi trọng kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức; quan tâm hướng dẫn phương pháp học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS. Tăng cường dạy học theo hướng phân hóa phù hợp với năng lực HS dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Đa dạng hóa các hình thức học tập, quan tâm tới các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật...

- Tăng cường hiệu quả của hoạt động tổ, nhóm chuyên môn, SHCM đều đặn , thiết thực theo các chuyên đề. Tham gia sinh hoạt chuyên môn qua “Trường học kết nối”

- Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường góp phần giáo dục & rèn kĩ năng sống cho học sinh .

- GVCN tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, điều tra phân loại đối tượng HS; làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh & Ban đại diện cha mẹ HS của lớp, GVBM, các tổ chức Đoàn, Đội...để giáo dục & quản lí HS...

+ Tự làm đồ dùng dạy học, sử dụng hiệu quả TBDH. 

Nhiệm vụ  3: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá (nhiệm vụ trọng tâm).

a. Đổi mới phương pháp dạy học.

* Chỉ tiêu: 

+ Mỗi giáo viên đăng kí ít nhất 2 tiết thể hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, có sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin.

+ 100% cỏc môn khoa học thực nghiệm học ở phòng bộ môn.

* Giải pháp: 

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng ứng dụng CNTT phù hợp với bài học. 

- Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức kĩ năng. GV thiết kế bài giảng linh hoạt, phối hợp tốt giữa  làm việc cá nhân và theo nhóm;

- GV tạo điều kiện, hướng dẫn HS rèn kĩ năng tự học tích cực, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xõy dựng hệ thống cõu hỏi hợp lý, phự hợp với cỏc đối tượng HS giúp HS vận dụng sỏng tạo kiến thức dó học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Triển khai áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong việc giảng dạy .

- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin.
b. Kiểm tra đánh giá

* Chỉ tiêu: 

- 100% GV thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS do bộ GDĐT ban hành(thông tư 58/2011/TT-BGDĐT)

-  100% GV nắm được kĩ thuật thiết kế đề kiểm tra dựa trên ma trận đề, đáp ứng được yêu cầu của chuẩn kiến thức kĩ năng.

- 100% giáo viên có bộ đề kiểm tra có chất lượng, được bổ sung điều chỉnh thường xuyên.

- Tỉ lệ học sinh lên lớp từ 99%

  + Xếp loại hạnh kiểm: 

        Tốt: từ 92%            Khá: từ 7,4%       Trung bình: 0,6%

   + Xếp loại văn hóa:

        Giỏi: từ 25 %          Khá : từ 50%      Trung bình: dưới  23%    Yếu:dưới 2%

- Tốt nghiệp THCS : 100%

- Tỉ lệ đỗ  vào THPT  từ trên 80%

* Giải pháp: 

- Các bài kiểm tra giữa kì, cuối kì phải xây dựng ma trận đề kiểm tra, có sự thống nhất trong nhóm chuyên môn, được ban giám hiệu ký duyệt trước khi kiểm tra.

- Đổi mới các hỡnh thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp tự luận với trắc nghiệm; giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành; Thực hiện việc ra các câu hỏi trắ nghiệm hách quan nhiều lựa chọn.

- Đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hương đũi hỏi học sinh phải hiểu bài, vận dụng được kiến thức, chống học thuộc vẹt, học thuộc lũng mỏy múc.

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trỡnh dạy học. Khi chấm bài kiểm tra GV phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của HS.Chỳ ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Việc kiểm tra đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gỡ mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không. 

- Tổ trư​ởng kết hợp với ban giám hiệu quản lý chặt việc coi kiểm tra, chấm điểm,vào điểm của giáo viên nhằm đánh giá thực chất chất l​ượng dạy và học, nghiêm túc phê bỡnh  hạ bậc thi đua đối với những giáo viên chữa điểm sai quy định trong sổ điểm .

- Tổ chức nghiêm túc các đợt kiểm tra chất l​ượng  phân công chấm chéo giữa các giáo viên dạy cùng môn. Nghiêm túc trong việc kiểm tra đánh giá để thấy được chất lượng thực của việc dạy và học.

- Đầu năm giáo viên GV đăng kí chất lượng bộ môn dạy. Qua mỗi đợt kiểm tra, khảo sát chất lượng chưa đạt chỉ tiêu đăng kí giáo viên phụ trách môn đó phải có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng .

Nhiệm vụ  4: Bồi  học sinh giỏi, tăng cường phụ đạo học sinh yếu, kém.
 a. Chỉ tiêu :

- Số giải  HSG các môn văn hóa cấp huyện :

Môn :  Công nghệ : 2, Hóa : 3; Sinh: 3-4

phấn đấu có học sinh tham dự thi học sinh giỏi cấp thành phố có ít nhất 3 giải thuộc các môn simh và hóa 

- Giảm tỉ lệ học sinh yếu ở tất cả các môn còn 2%.

b. Giải pháp:

- BGH, tổ trưởng bố trí phân công GV có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn tốt, tay nghề vững vàng tham gia công tác bồi dưỡng HS giỏi, giám sát động viên kịp thời GV bồi dưỡng HSG, học sinh học và thi HSG.

- Đầu năm các nhóm họp thảo luận các chuyên đề bồi d​ưỡng học sinh giỏi, từ đó giáo viên đư​ợc phân công BDHSG lên kế hoạch bồi dư​ỡng, tổ trư​ởng, ban giám hiệu duyệt kế hoạch. Trong thời gian ôn tập tổ chức cho học sinh thi khảo sát chất lư​ợng theo tháng, trên cơ sở đó chọn học sinh khối 9, dự thi học sinh giỏi các môn cấp huyện.  

*Nâng cao chất lượng HS khối 9, học sinh yếu kém:

- Phân loại đối tượng học sinh từ đó có kế hoạch và phương pháp phụ đạo phù hợp với đối tượng HS yếu kém ngay trong các tiết học và các buổi phụ đạo dạy thêm cho đối tượng HS chậm tiến bộ vào các buổi ngoài giờ chính khóa.
- Mỗi GV đăng kí dạy phụ đạo cho HS  yếu kém 2 tiết/tuần(trước hết là môn toán)

- Thông qua các tiết học phụ đạo để nâng cao kiến thức cho các em bằng việc ôn luyện lý thuyết và hệ thống bài tập bổ sung kiến thức cho HS. Chú trọng rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài.  Ra bài tập về nhà và thường xuyên kiểm tra rà soát sát sao.
- Hướng dẫn học sinh khá giỏi kèm các em học yếu.

- Hướng dẫn các em cách học nhóm, đôi bạn cùng tiến.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ,  nhóm trao đổi kinh nghiệm ôn tập cho HS thi vào lớp 10 THPT .

- Tổ chức ôn tập, thi thử qua các vũng nhằm rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho HS đồng thời giúp HS chọn trường thi phù hợp với lực học của mỡnh .

Nhiệm vụ 5: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  . 

a. Chỉ tiêu:

   + 100% GV được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

+ 80% – 90%  GV có trỡnh độ trên chuẩn.

+100%  GV sử dụng thành thạo vi tính trong soạn giáo án điện tử, 

+ 100%  GV tự làm đồ dùng dạy học + 100% giáo viên viết SKKN.

b. Giải pháp : 

- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn do Phòng và sở GD tổ chức. Tổ chuyên môn tổ chức tập huấn lại, bồi dưỡng các nội dung về đổi mới phương pháp dạy học,đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị và ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên tự học nâng chuẩn dưới nhiều hỡnh thức: Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chủ đề, đổi mới phương pháp, tạo phong trào học tập theo nhu cầu.

- Động viên GV tham gia thi giáo viên giỏi các cấp .

- Bồi dưỡng thường xuyên kiến thức tin học cho GV trong tổ .
- Tăng cường kiểm tra, đặc biệt quan tâm đến giáo viờn cũn hạn chế, giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm và những hồ sơ kém chất lượng,  nhằm nâng cao tác dụng bồi dưỡng giáo viên. Chú trọng việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra.

- Nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên một cách công bằng, công khai, khách quan, dân chủ đúng với trách nhiệm và hiệu quả công việc. 

- Bên cạnh đó mỗi giáo viên cần có tinh thần tự học tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và đạt theo đánh giá của chuẩn nghề nghiệp
* Danh hiệu thi đua Tổ: Đạt danh hiệu tổ tiên tiến xuất sắc. 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Tháng 8/2021

	- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Xét lên lớp hay ở lại lớp đối với những học sinh thi lại.
- Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn .

- Học quy chế chuyên môn.

+SHCM Nghiên cứu chương trình GDPT mới 2018 theo môn (Toán, KHTN, Tin, Công nghệ, GDTC)
- Viết thu hoạch theo môn

-TT thông qua một số quy định trong tổ 

- Rà soát chương trình xây dựng các chủ đề dạy học lớp 7,8,9

cấu trúc GA dạy theo chủ đề

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL (các mục mới)

Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực

- Thống nhất cấu trúc giáo án

+ Tập huấn xây dựng KHGD đối với các môn lớp 6 chương trình GDPT 2018. 

-Rà soát chương trinh xây dựng chương trình nhà trường 
- Chuẩn bị cho khai giảng  
	- Tổ trưởng, 

- GVCN .

-Tổ trưởng hướng dẫn cả tổ.

-Tổ trưởng hướng dẫn cả tổ.

-Tổ trưởng hướng dẫn cả tổ.

- GV và HS khối 6
	

	Tháng 9/2021

	- Khai giảng năm học mới.

-Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các kĩ thuật dạy học  ”
- Thảo luận kế hoạch của tổ.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hương “nghiên cứu bài học.”

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chọn đội tuyển HSG, phụ đạo HS yếu kém

- Trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, thảo luận nội dung bồi dưỡng HS yếu kém.

- Triển khai dạy đội tuyển học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu

- §¨ng kÝ  c¸c danh hiÖu thi ®ua

-Th¶o luËn nhiÖm vô träng t©m vµ c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2021 -2022
- C¸c ý kiÕn tham gia, kiÕn nghÞ trong HNCBCC

- Chuẩn bị cho hội nghị CBCC.

-- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn .

- Dự giờ GV

- Triển khai các văn bản của sở và phòng
	- GV và HS khối 6

-Nhóm toán 8 lên chuyên đề

- Cả tổ

+ nhóm toán

- Tổ trưởng, nhóm trưởng, GV toán.lí ,CN
- Tổ trưởng, nhóm  trưởng: toán 6,7,8,9 và các môn khối 9

- Đ//c Hiến, Nga, Thanh, 
- Tæ vµ c¸c c¸ nh©n §KT§.

C¶ tæ th¶o luËn, thèng

 nhÊt c¸c chØ tiªu vµ gi¶i

 ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô

 n¨m häc trong b¸o c¸o 

dù th¶o cña ®/c HT.

C¸c tæ viªn cho ý kiÕn tham gia, kiÕn nghÞ víi nhµ tr­êng 
- Tất cả GV.

- Tổ trưởng, tổ phó. 
Tổ trưởng, tổ phó.   
	

	Tháng 10/2021

	- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo mô hình “nghiên cứu bài học.”

Chuyên đề : “ĐMPPDH phát triển năng lực giải quyêt vấn đề ở học sinh”
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn  .

- Dự giờ thăm lớp.

-Đăng kí môn lớp  thi GV giỏi cấp trường ( tuần 4)

-Kiểm tra chéo hồ sơ 

-Cập nhập bài lên trường học kết nối 
-Dạy chuyên đề :nhóm lý 9; toán 6
-Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện môn KHTN 6(14h ngày 12/10/2021)THCS Lê Khắc Cẩn;môn toán 6 (14h ngày 27/10 tại THCS Mĩ Đức); SHCM liên trường môn Toán 6 tuần 4 tháng 10 tại THCS Thái Sơn 
-Nộp sản phẩm dự thi KHKT; bài giảng Eleaning

-Nộp đề kiểm tra giữa kì

- Kiểm tra toàn diện2 đ/c: Lương Thanh, Vin
-Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng 10

-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	nhóm CN.

- GV  cả tổ.

- Đ/c: Hiến , Thanh , Lê ,Vin , Nhiên…

 - Tổ trưởng, tổ phó 

- Tổ trưởng, tổ phó

GV  cả tổ.

-GV kiểm tra chéo trong nhóm 

ĐC Hòa

-ĐC Chinh; Ngô Thanh

-Đ/c L Thanh , Ngô Thanh , Chinh; Quân Bách
-Đc: Nga; Quân; Chinh

GV trong tổ

ĐC: N Thanh, Lê
-Tổ trưởng+GV trong tổ

-GV trong tổ
	

	Tháng 11/2021

	- Thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-  Thi tay nghề và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. 
- Chuyên đề “Dạy học lồng ghép . tích hợp trong môn học nhằm phát triển năng lực học sinh “

- Kiểm tra toàn diện3 đ/c : Lê; Quân; Nhiên
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.

- Dự giờ thăm lớp; dự giờ giáo viên thi GVG cấp huyện
-SHCM liên trường các môn lớp 6: KHTN, Công nghệ, Tin (tuần 4); SHCM huyện môn Công nghệ tại THCS LKT (14h ngày 3/11)

-Nộp sản phẩm dự thi KHKT

-Nộp đề kiểm tra cuối HK I

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn  (tuần 4). 

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11

-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	- GV cả tổ
- GV cả tổ.

- Nhóm sinh 9 thực hiện 

- ĐC: Vin, Lê
- GV cả tổ. 

- GV cả tổ. 

-GV nhóm KHTN 6; công nghệ 6, Tin học 6
-GV nhóm Công nghệ

-Nhóm trưởng
-GV cả tố kiểm tra cheo trong nhóm
-Tổ trưởng

-GV trong tổ
	

	Tháng 12/2021

	- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo mô hình “nghiên cứu bài học.”Chuyên đề “ Dạy học phân hóa đối tượng nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trong tiết luyện tập ôn tập”
- Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG, HS yếu.
-Nộp đề thi HSG 
- Các nhóm thống nhất nội dung ôn tập học kì I.

 - Coi kiểm tra học kì I

- Kiểm tra toàn diện  2 đ/c: Ngô Thanh, Nhạc
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn  .
-Tổ chức HKPĐ cấp trường

-SHCM cấp huyện :môn HĐTN,HN tại THCS Trường Sơn( 14h ngày 8/12/2021); môn Tin học tại THCS An Tiến (14h ngày 9/12/2021)
- Sơ kết thi đua tổ 
-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	- Nhóm KHTN 6: đc Quân ; nhóm Công nghệ 6 : đc Nga lên chuyên đề .

- GV cả tổ

- Nhóm trưởng các môn khối 9
- Nhóm trưởng
+ GV cả tổ.

- ĐC: Nga; Lê.

-GV cả tổ kiểm tra chéo 

-GV và hs

-GV: N Thanh; L Thanh; Hòa
-Tổ trưởng và GV trong tổ

-GV trong tổ
	

	Tháng 1/2022

	-Sơ kết thi đua học kì I

- Thực hiện chương trình học kỳ II 
Sinh hoạt tổ nhúm chuyên môn theo mô hình “nghiên cứu bài học.”Chuyên đề “ vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh”
-SHCM cấp huyện môn GDTC 6 tại THCS Thái Sơn

- Tổ chức thi HSG cấp trường. Lập danh sách đội tuyển dự thi cấp huyện. 

- Kiểm tra toàn diện 2 đ/c: Bách, Nga
- Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG, HS yếu.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Dự giờ thăm lớp.
-SHCM PHT-TCCM tại THCS An Tiến (14h ngày 5/1/2021)

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1

-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	-GV trong tổ
-GV trong tổ
- Nhóm GDTC 6:đc Xoa; nhóm Sinh 7: đc Quyến lên chuyên đề 

-Nhóm GDTC 6

-Giáo viên có HS dự thi.

- ĐC: Hiến, Vin
-GV Cả tổ.
-GV Cả tổkiểm tra chéo
- GV trong tổ

-Đc Triển; N Thanh

-Tổ trưởng ,GV trong tổ

-GV Cả tổ
	

	Tháng 2/2022

	-Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo mô hình “nghiên cứu bài học.”Chuyên đề “Dạy học STEM”

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, HS yếu kém
-Thu SKKN nộp về chuyên môn 
-Nộp bài dạy STEM môn Toán, Lí, Hóa, Sinh
-  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

-Kiểm tra toàn diện 2 đ/c: Hiến; Quyến
-Tham gia ngày hội STEM cấp huyện 23,24/02/2022 tại THCS Lương Khánh Thiện

-SHCM liên trường môn Toán 6; GDTC 6 tại THCS Thái Sơn (tuần 4)

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2
-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	- Nhóm KHTN 6: đc Bách; đc Lương Thanh lên chuyên đề 

- Đ/c có học sinh giỏi 
- Theo hướng dẫn của PGD

-ĐC: N Thanh; L Thanh; Bách; Hiến

- Tổ trưởng, tổ phó+ nhôm trưởng

- ĐC: Hiến, N Thanh
-GV có bài dự thi

-Nhóm toán 6; GDTC 6

-GV trong tổ;tổ trưởng
-GV trong tổ
	

	             Tháng 3/2022
	-Thực hiện chuyên đề “ Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học”
-Sinh hoạt chuyên môn nhôm tập trung vào vận dụng các kĩ thuật dạy học . ứng gụng CNTT. Đổi mới ppsao chu hiệu quả 

- Tăng cường tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp TP các môn văn hóa
-Tham dự thi HSG cấp thành phố
- Dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra toàn diện 2 đ/c: Xoa; Chinh 

- Kiểm tra  hồ sơ  .
-SHCM liên trường môn KHTN 6; Công nghệ 6; Tin học 6  theo lịch (tuần 4)

-SHCM cấp huyện môn Toán 9 tại THCS Bát Trang (14h ngày 15/3/2022)

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3
-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	- Nhóm  Toán 9: đc Vin; Tin học 6: đc Hòa lên chuyên đề 

- GV cả tổ   
- GV có hs dự thi
-HS được chọn

- GV cả tổ

-ĐC: Hiến, Ngô Thanh

-GV cả tổ KT chéo 
 -Nhóm KHTN; Công nghệ; Tin học 6

- ĐC : Vin; Nhiên

-GV trong tổ; tổ trưởng
-GV trong tổ


	 

	Tháng  4/2022
	- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo mô hình “nghien cứu bài học.” Chuyên đề “ Đổi mới pp kiểm tra đanh giá theo định hướng phát triển năng lực HS”

- Kiểm tra toàn diện 1đc: Hòa
- Sinh hoạt nhôm tập trung vào xây dựng đề cương tích cực ôn tập cho học sinh 

- Tư vấn hướng nghiệp phân luồng HS lớp 9

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn .

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4
-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	- Nhóm toán 7: đc Nhạc lên chuyên đề

- ĐC : Nga
- GV cả tổ 

- GVCN Khối 9, GV dạy lớp 9.

- GV cả tổ KT chéo 

-GV trong tổ ; tổ trưởng
-GV trong tổ
	

	Tháng 5/2022

	- Lập kế hoạch ôn tập và triển khai ôn tập cuối năm .

-  Coi  và chấm kiểm tra học kì II các khối 6, 7, 8 ,9
- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình các khối lớp. 

- Hoàn thành đánh giá xếp loại HS.

- Hoàn thiện hồ sơ xét TN
-Tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4
-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấp
	- GV  tổ

-  GV trong tổ
- Tổ trưởng, tổ phó

-GV bộ môn

- GVbộ môn, GVCN

   - GV được phân công
-GV trong tổ; tổ trưởng

- GV trong tổ
	

	Tháng 6/2022

	- Ôn tập cho học sinh khối 9 thi vào lớp 10 THPT.  

- Tư vấn cho HS chọn trường dự thi vào PTTH.
-Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra các cấps
	Đ/c dạy các môn thi vào 10

GV toán, chủ nhiệm lớp 9
.-GV trong tổ


	


V. NHỮNG ĐỀ XUẤT

 Bổ sung những đồ dùng môn Vật lý, Hóa Học đã hỏng, khối hình học không gian môn toán.
	XÁC  NHẬN CỦA BAN GIÁM  HIỆU
	                NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH

                          TỔ TRƯỞNG

                     Ngô Thị Thu Thanh


4. Các chuyên đề thực hiện của tổ chuyên môn.

	Tháng
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Bổ sung, điều chỉnh

	8+9
	4. Các chuyên đề thực hiện của tổ chuyên môn.

Tháng

Tên chuyên đề

Người thực hiện

Bổ sung, điều chỉnh

8+9

Chuyên đề : Nền nếp kỷ cương và hướng dẫn học sinh tự học

10

Chuyên đề : ĐMPPDH phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề ở học sinh

11

Chuyên đề : Dạy học lồng ghép tích hợp trong môn học nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh.
12

Chuyên đề : Dạy học phân hóa đối tượng, nâng cáo hiệu quả học tập của học sinh trong tiết luyện tập, ôn tập.

1,2/2020

Chuyên đề : Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào đổi mới PP dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho và tư duy sáng tạo ở học sinh.

3

Chuyên đề : Ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học. Dạy học theo chủ đề STEM

4+5

Chuyên đề : Đổi mới PP kểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trên đây là hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2019-2020. Yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc, báo cáo trực tiếp về BGH để giải quyết.

Thái Sơn, ngày 16
	
	

	10
	Chuyên đề : ĐMPPDH phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề ở học sinh
	
	

	11
	Chuyên đề : Dạy học lồng ghép tích hợp trong môn học nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh.
	
	

	12
	Chuyên đề : Dạy học phân hóa đối tượng, nâng cáo hiệu quả học tập của học sinh trong tiết luyện tập, ôn tập.
	
	

	1,2/2020
	Chuyên đề : Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào đổi mới PP dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho và tư duy sáng tạo ở học sinh.
	
	

	3
	Chuyên đề : Ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học. Dạy học theo chủ đề STEM
	
	

	4+5
	Chuyên đề : Đổi mới PP kểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
	
	


Trên đây là hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2019-2020. Yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc, báo cáo trực tiếp về BGH để giải quyết.

Thái Sơn, ngày 16
                              PHÂN CÔNG LÊN CHUYÊN ĐỀ 

	Thỏng
	Tờn chuyờn đề
	Người thực hiện
	Bổ sung, điều chỉnh

	8+9
	Chuyờn đề : Nền nếp kỷ cương và hướng dẫn học sinh tự học 
	+Nhúm toan 8 lờn CĐ

Đ/c N.Thanh   Bỏo cỏo

Đ/c Ng  Huyờn  dạy 
	

	10
	Chuyờn đề : ĐMPPDH phỏt triển năng lực  giải quyết vấn đề ở học sinh
	Nhúm lý lờn CĐ

Đ/c N.Thanh   Bỏo cỏo

Đ/c LThang   dạy
	

	11
	Chuyờn đề : Dạy học lồng ghộp, tớch hợp trong mụn học nhằm phỏt triển năng lực học sinh.
	Nhụm Sing 8+9 lờn CĐ

Đ/c Bỏch   Bỏo cỏo

Đ/c Hiến    dạy
	

	12
	Chuyờn đề : Dạy học phõn húa đối tượng, nõng cỏo hiệu quả học tập của học sinh trong tiết luyện tập, ụn tập.
	Nhụm Húa lờn CĐ

Đ/c Huyờn    Bỏo cỏo

Đ/c Bỏch  dạy
	

	1/2019
	Chuyờn đề : Vận dụng cỏc phương phỏp và kỹ thuật dạy học tớch cực vào đổi mới PP dạy học nhằm phỏt triển năng lực tự học cho học sinh.
	Nhụm TD lờn CĐ

Đ/c Thường   Bỏo cỏo

Đ/c Xoa   dạy
	

	2
	Chuyờn đề : Dạy học theo chủ đề 
	Nhụm Sinh 6+7 lờn CĐ

Đ/c Xoa    Bỏo cỏo

Đ/c Quyến   dạy
	

	3
	Chuyờn đề : Ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả cỏc thiết bị đồ dựng dạy học.
	Nhụm CN lờn CĐ

Đ/c Nga   Bỏo cỏo

Đ/c Nhạc   dạy
	

	4+5
	Chuyờn đề : Đổi mới PP kểm tra đỏnh giỏ theo định hướng phỏt triển năng lực học sinh
	Nhúm toan 6 lờn CĐ
	


KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIÁO VIÊN THEO THÁNG.

NĂM HỌC 2018 - 2019

	STT
	GIÁO VIÊN
	THÁNG
	STT
	GIÁO VIÊN
	THÁNG

	1

2
	Ngô Thị Nhiên

Phan Đức Nhạc
	10


	9

10
	Nguyễn Thị Lê 

Le Thị Xoa
	2

	3

4
	Nguyễn thị Vin 

Hoàng văn Quyến 
	11
	11

12
	Phạn Ngọc Bách 

Lương Thị Thanh 
	3

	5

6
	Ngô Thị Thanh 

Phạm Thị thường 
	12
	13

14
	Nguyễn văn hiến 

Bùi Thị kiều  
	4

	7

8
	Đoàn Thị Huyên 

Phạm Thị Quỳnh Nga
	1


                                                                          TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                               Nguyễn Thi lê

4. Cỏc chuyờn đề thực hiện của tổ, nhúm chuyờn mụn.

	Thỏng
	Tờn chuyờn đề
	Người thực hiện
	Bổ sung, điều chỉnh

	8+9
	Chuyờn đề : Nền nếp kỷ cương và hướng dẫn học sinh tự học 
	+Nhúm toan 8 lờn CĐ

Đ/c N.Thanh   Bỏo cỏo

Đ/c Ng  Huyờn  dạy 
	

	10
	Chuyờn đề : ĐMPPDH phỏt triển năng lực  giải quyết vấn đề ở học sinh
	Nhúm lý lờn CĐ

Đ/c N.Thanh   Bỏo cỏo

Đ/c LThang   dạy
	

	11
	Chuyờn đề : Dạy học lồng ghộp, tớch hợp trong mụn học nhằm phỏt triển năng lực học sinh.
	Nhụm Sing 8+9 lờn CĐ

Đ/c Bỏch   Bỏo cỏo

Đ/c Hiến    dạy
	

	12
	Chuyờn đề : Dạy học phõn húa đối tượng, nõng cỏo hiệu quả học tập của học sinh trong tiết luyện tập, ụn tập.
	Nhụm Húa lờn CĐ

Đ/c Huyờn    Bỏo cỏo

Đ/c Bỏch  dạy
	

	1/2019
	Chuyờn đề : Vận dụng cỏc phương phỏp và kỹ thuật dạy học tớch cực vào đổi mới PP dạy học nhằm phỏt triển năng lực tự học cho học sinh.
	Nhụm TD lờn CĐ

Đ/c Thường   Bỏo cỏo

Đ/c Xoa   dạy
	

	2
	Chuyờn đề : Dạy học theo chủ đề 
	Nhụm Sinh 6+7 lờn CĐ

Đ/c Xoa    Bỏo cỏo

Đ/c Quyến   dạy
	

	3
	Chuyờn đề : Ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả cỏc thiết bị đồ dựng dạy học.
	Nhụm CN lờn CĐ

Đ/c Nga   Bỏo cỏo

Đ/c Nhạc   dạy
	

	4+5
	Chuyờn đề : Đổi mới PP kểm tra đỏnh giỏ theo định hướng phỏt triển năng lực học sinh
	Nhúm toan 9 lờn CĐ
	


                          Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam 

                                     Độc lập tự do hạnh phúc 

                                           &&&&&&&&&&

                                  GIẤY BÁO KẾT QUẢ HỌC Kè I 

                                     Lớp 9B Năm học 2018-2019

Họ và tên: …………………………………………………………………

A:Hạng kiểm  : +Nhận xét …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        Xếp loại……..

B: Học lúc .

	Môn 
	Toán 
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn 
	CN
	Sử
	Địa 
	GDCD
	Anh
	TD
	Nhạc
	TBHK
	KQ

	Điểm thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết quả HKI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C : Lao Động : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả ………………………

D: Hoạt động  văn thể mĩ 

                                                                                       Giáo viên chủ nhiệm 

                                                                                                Nguyễn Thị Lê

                          Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam 

                                      Độc lập tự do hạnh phúc 

                                           &&&&&&&&&&

                                  GIẤY BÁO KẾT QUẢ HỌC Kè I 

                                     Lớp 9B Năm học 2018-2019

Họ và tên: …………………………………………………………………

A:Hạng kiểm  : +Nhận xét ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Xếp loại ………

B: Học lúc .

	Môn 
	Toán 
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn 
	CN
	Sử
	Địa 
	GDCD
	Anh
	TD
	Nhạc
	TBHK
	KQ

	Điểm thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết quả HKI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C : Lao Động : …………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả………………..

D: Hoạt động  văn thể  mĩ                                                Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                Nguyễn Thị Lê
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